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ĐỀ 6 
A. KIỂM TRA ĐỌC: 
I. Đọc thầm và trả lời theo hướng dẫn dưới đây:  

Trái đất 
       Trái đất giống một con tàu vũ trụ bay trong không gian. Nó quay quanh mặt trời 
với vận tốc khoảng 107.000 km/giờ. 
       Trái đất có khoảng 4,6 tỉ năm tuổi. Buổi ban đầu trái đất lạnh lẽo. Dần dần nó 
nóng lên đến nỗi kim loại và đá chảy ra. Kim loại chìm trong lòng trái đất còn đá thì 
nổi lên trên. Khi trái đất nguội đi, hơi nước ngưng tụ thành mưa và đổ xuống tạo thành 
các đại dương. Trái đất là hành tinh có nước và sự sống (nước chiếm 3/4 bề mặt trái 
đất). Núi lửa, động đất, thời tiết và con người đều làm thay đổi trái đất bằng nhiều 
cách khác nhau. 

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
a. Buổi ban đầu trái đất như thế nào ? 

A. Ấm áp B. Mát mẻ C. Giá lạnh D. Nóng bỏng 
b. Ngày nay kim loại có chủ yếu ở đâu trên trái đất ? 

A. Trên bề mặt trái đất. B. Trong lòng trái đất. 

C. Trong lòng núi lửa. D. Trong lòng đại dương. 

c.  Trái đất khác với các hành tinh khác ở điểm nào ? 
A. Trái đất là hành tinh lạnh lẽo.     B. Trái đất là hành tinh nóng bỏng. 
C. Trái đất là hành tinh có nước và sự sống. D. Trái đất là hành tinh cao tuổi nhất. 
2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống (…) để được câu trả lời đúng  
……………………………………………………………………làm thay đổi trái đất bằng nhiều cách khác nhau. 

(Núi lửa, cây cối, động đất, thời tiết, con người, động vật) 
3. Đại dương được hình thành như thế nào?  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

4. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ trái đất? 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

5. Tìm một câu trong đoạn văn trả lời cho câu hỏi Khi nào?  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

6. Đọc và nối 

bay    ngưng tụ 

nguội  Từ chỉ hoạt động  đổ xuống 

quay    lạnh lẽo 

7. Em hãy chọn dấu chấm, dấu phẩy hay dấu hỏi chấm để điền vào mỗi ô trống ? 

    Bố ơi con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời Có đúng thế không, bố 
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B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm): 
I. Chính tả: (Nghe – viết)  

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

 

II. Tập làm văn: (khoảng 35 phút) 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ (7 đến 10 câu) kể về một việc làm tốt 

em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. 
………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

………………………………………………..……………………………..…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


